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Ôn tập cuối học kì 1 

I. Luyện đọc văn bản sau:  

Những chuyện xa lạ 

Anh Sơn Dương về xóm của Dê Bé để tránh cái lạnh trên núi. Anh kể cho 

các bạn nghe rất nhiều chuyện xa lạ. Dê Bé muốn mình cũng có nhiều chuyện 

xa lạ lí thú như anh Sơn Dương nên xin được đi theo anh. Một ngày nắng ấm 

bắt đầu, Sơn Dương hỏi:  

- Dê Bé nghĩ gì thế?  

- Em đang nghĩ đến dòng suối trên ngọn núi ở phía xa.  

Sơn Dương thong thả nói: 

- Em hãy ngắm cảnh trong vườn nhà em kìa! Đàn gà con đang theo mẹ đi 

kiếm mồi trông mới ngộ nghĩnh làm sao! Những tiếng kêu “tuých, túc, rích, 

hoéc” của chúng nghe thật vui tai!  

Dê Bé nghe và nghĩ: “Ồ! Vậy mình hãy biết yêu những điều lí thú gần gũi 

xung quanh mình trước đã rồi hãy thích những chuyện xa lạ mà mình chưa 

trông thấy.” 

 Theo Tô Hoài 

II. Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng 

nhất ở câu 1, 2, 3, 4 và hoàn thành tiếp các câu còn lại: 

Câu 1. Sơn Dương về xóm Dê Bé để làm gì?    

A. Về thăm Dê Bé.  

B. Kể chuyện cho các bạn nhỏ.  

C. Tránh cái lạnh trên núi. 

Câu 2. Vì sao Dê Bé xin đi theo anh Sơn Dương?      

A. Vì muốn đến thăm những vùng đất mới.  

B. Vì yêu quý và muốn đi cùng anh.   

C. Vì muốn biết nhiều chuyện lí thú.  



Câu 3. Sơn Dương nói với Dê Bé điều gì khi biết Dê Bé đang nghĩ về dòng suối? 

A. Hãy ngắm cảnh trong vườn nhà mình và ngắm đàn bò đang gặm cỏ. 

B. Hãy ngắm cảnh trong vườn nhà và ngắm đàn gà con đang đi theo mẹ kiếm mồi. 

C. Hãy ngắm con suối đang chảy róc rách và ngắm cảnh trong vườn nhà. 

Câu 4. Anh Sơn Dương đã giúp Dê Bé hiểu ra điều gì?  

A. Mình hãy yêu những điều lý thú quanh mình trước rồi hãy thích những chuyện 

xa lạ mà mình chưa trông thấy. 

B. Mình hãy đi đến những nơi mà mình yêu thích. 

C. Mình hãy yêu những nơi xa lạ mà mình chưa trông thấy. 

Câu 5. Từ ngữ được gạch chân trong câu in nghiêng dưới đây trả lời cho câu hỏi 

nào? 

Em đang nghĩ đến dòng suối trên ngọn núi ở phía xa. 

 A. Khi nào? B. Ở đâu? C. Vì sao? 

Câu 6. Câu in nghiêng dưới đây thuộc kiểu câu gì? 

Em hãy ngắm cảnh trong vườn nhà em kìa! 

A. Câu khiến B. Câu cảm C. Câu kể 

Câu 7. Từ ngữ có nghĩa giống với từ “mong đợi” là: 

A. Săn sóc B. Thương yêu C. Trông mong 

Câu 8. Cụm từ ngữ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây là: 

Mảnh vườn của bà luôn xanh tốt …………………… 

A. Nhờ đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân.  

B. Vì được chăm sóc thường xuyên. 

C. Vì được về quê thăm ông bà. 

Câu 9. Câu “Nắng vàng như mật ong trải nhẹ trên khắp các cánh đồng cỏ.” là dạng 

so sánh: 

A. Sự vật với sự vật. 

B. Âm thanh với âm thanh. 

C. Hoạt động với hoạt động. 

Câu 10. Cặp từ trái nghĩa có trong câu thơ sau là: 

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già 

Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non. 

A. Trăng - núi B. Núi - non C. Già - non 
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Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu 10 
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